
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

A

I

1 Lê Thanh Quân 15/9/1967 Trung cấp Y sĩ Viên chức Bệnh viện Sản - Nhi Hậu Giang trực thuộc Sở Y tế 01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

2 Nguyễn Thị Tuyết Phượng 01/12/1992
Cử nhân Điều dưỡng 

Phụ sản
Viên chức Bệnh viện Sản - Nhi Hậu Giang trực thuộc Sở Y tế 01/5/2026 Nghỉ thôi việc

3 Lâm Thị Xuân Thắm 18/10/1971 Dược sĩ Trung học
Viên chức Bệnh viện Tâm thần - Da liễu Hậu Giang trực thuộc Sở

Y tế
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

II

4 Trần Thị Trang 01/9/1970 Đại học Sư phạm
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi trực thuộc Ủy ban nhân

dân phường Phước Thới
01/6/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

III

5 Đỗ Hà Hải 09/02/1969
Cao đẳng Sư phạm 

Tiểu học

Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An thuộc Ủy ban nhân dân

phường Thốt Nốt
01/06/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

IV

6 Phan Văn Phụng 01/01/1969
Đại học Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An trực thuộc Ủy ban nhân dân

phường Long Mỹ
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

7 Trương Văn Sum 01/01/1969
Đại học Sư phạm 

Tiểu học

Giáo viên Trường Tiểu học Long Trị A1 trực thuộc Ủy ban nhân

dân phường Long Mỹ
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

8 Nguyễn Thị Hưởng 07/01/1972
Đại học Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Trường Tiểu học Long Trị A1 trực thuộc Ủy ban nhân

dân phường Long Mỹ
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

DANH SÁCH

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 Tinh giản biên chế đợt 3 bổ sung năm 2026

(Kèm theo Quyết định số  2528/QĐ-UBND ngày  29 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Trình độ đào tạo

Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt

Ủy ban nhân dân phường Long Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

Ủy ban nhân dân phường Phước Thới

Sở Y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

V

9 Nguyễn Văn Trung 20/11/1968
Đại học Sư phạm 

Tiểu học

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Long 1 trực thuộc Ủy ban nhân

dân xã Tân Long
01/06/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

VI

10 Võ Văn Vo 20/6/1968
Nhân viên văn thư Trường Trung học cơ sở Tân Long thuộc Ủy ban 

nhân dân xã Thạnh Hòa
01/06/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

VII

11 Lê Quang Năm 20/10/1968
Đại học Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Phước A trực thuộc Ủy ban nhân

dân xã Mỹ Phước
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

12 Nguyễn Thị Nhung 09/4/1972
Đại học Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Phước D trực thuộc Ủy ban nhân

dân xã Mỹ Phước
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

VIII

13 Nguyễn Văn Cảnh 10/02/1969 Cao đẳng Sư phạm
Giáo viên Trường Tiểu học Đông Thuận trực thuộc Ủy ban nhân

dân xã Đông Thuận
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

14 Trần Văn Liêm 20/3/1969 Đại học Sư phạm
Giáo viên Trường Tiểu học Đông Thuận trực thuộc Ủy ban nhân

dân xã Đông Thuận
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

15 Nguyễn Thị Kim Phượng 22/12/1971 Đại học Sư phạm
Giáo viên Trường Tiểu học Đông Bình 2 trực thuộc Ủy ban nhân

dân xã Đông Thuận
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

16 Lê Thị Hải 20/5/1971 Đại học Sư phạm
Giáo viên Trường Tiểu học Đông Thuận trực thuộc Ủy ban nhân

dân xã Đông Thuận
01/5/2026 Nghỉ hưu trước tuổi

B

I

1 Nguyễn Thị Vũ Thương 18/3/1987
Đại học PTNT và 

Khuyến nông

Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Châu Văn Liêm (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Ô Môn (mới) 
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Tân Long

Ủy ban nhân dân xã Đông Thuận

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hòa

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Ủy ban nhân dân phường Ô Môn



3/34

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

2 Nguyễn Kim Thoảng 06/01/1989 Đại học Kế toán
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Thạnh

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Ô Môn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Nguyễn Hồ Tuấn Anh 08/8/1995 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới An (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại phường Ô Môn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Lê Tường Vy 10/3/1994 Đại học QTKD
Công đoàn - Thủ quỹ xã Thới Thạnh (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại phường Ô Môn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Văn Nhớ 17/10/1986
Cử nhân Công tác 

xã hội

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Thạnh (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Ô Môn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Lê Thanh Thúy 02/6/1980 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Châu Văn Liêm (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Ô Môn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Nguyễn Thành Nghi 01/4/1982 Đại học Nông học
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới An (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại phường Ô Môn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Nguyễn Văn Trọng 05/9/1992 Đại học Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thới An (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Ô Môn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Nguyễn Văn Điền 21/8/1984 Đại học Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thới An (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Ô Môn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

II

10 Nguyễn Ngọc Thu 30/4/1989 Cử nhân Kế toán
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thuận An (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại phường Long Mỹ (mới)  
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Lê Thạnh Víp 05/5/1988 Cử nhân Kế toán
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Trị A

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Long Mỹ (mới)  
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Lê Thị Cẩm Bình 08/02/1988 Cử nhân Kế toán
Thủ quỹ xã Long Trị A (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại

phường Long Mỹ (mới)  
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Phan Thị Kim Tho 04/10/1987 Cử nhân Kế toán
Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức Đảng xã Long Trị A (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Long Mỹ (mới)  
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân phường Long Mỹ
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

III

14 Lưu Chí Khang 11/8/1992
Cử nhân Quản trị 

Tài chính - Kế toán

Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường An Khánh (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Tân An (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

15 Lê Thị Thúy Diễm 17/3/1992 Đại học Luật
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường An Khánh (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Tân An (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

16 Huỳnh Thị Trúc Lan 08/4/1994 Cử nhân Kế toán
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Khánh (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Tân An (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

IV

17 Dương Thị Mỹ Nương 06/02/1992 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy Phường 2 (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại phường Vĩnh Châu (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

18 Thạch Thùy Xuân Hạnh 13/12/1985 Đại học Luật
Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề Phường 2 (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Châu (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

19 Trần Thị Khe 20/5/1995
Cao đẳng Công tác 

xã hội

Phụ trách Gia đình, trẻ em và bình đẳng giới Phường 2 (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Châu (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

20 Lý Chanh Đa 03/12/1987 Trung cấp Pháp luật
Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề Phường 2 (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Châu (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

21 Nguyễn Minh Dương 15/06/1986 Đại học Báo chí
Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề Phường 2 (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Châu (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

V

22 Đặng Hoàng Quân 01/01/1986 Đại học Luật
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thới Thuận (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

23 Văn Thị Tuyết Oanh 27/02/1993 Đại học Kinh tế Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường Thuận An (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

24 Trần Nguyễn Thanh Trúc 16/3/2000
Đại học Khoa học 

Môi trường

Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ phường Thốt Nốt (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Châu

Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt

Ủy ban nhân dân phường Tân An
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

25 Huỳnh Âu Thành Công 08/12/1999 Đại học Xây dựng
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường Thới Thuận

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

26 Bùi Phạm Lan Anh 18/9/1999

Đại học Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường

Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ phường Thới Thuận (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

27 Mai Thị Thu Hường 25/02/1989
Cử nhân Quản lý đô 

thị

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới

Thuận (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt

(mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

28 Đặng Thanh Phong 19/10/1995
Đại học Khoa học 

đất

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận An

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

29 Trần Nguyễn Ngọc Trân 03/11/1993 Đại học Kinh tế Luật
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường Thốt Nốt (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

30 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 01/01/1999

Cử nhân Quản trị 

Dịch vụ Du lịch và 

Lữ hành

Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới Thuận (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

31 Nguyễn Hoàng Công Khanh 02/3/1992 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thới Thuận (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

32 Nguyễn Ngọc Thiên Thư 05/11/1999 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thuận An (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

33 Ngô Lạc Khánh Băng 30/8/1996
Cử nhân Kinh doanh 

quốc tế

Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường Thuận An (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

34 Đoàn Cẩm Tú 20/7/1985 Đại học Luật
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ phường Thuận An (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

35 Phạm Thanh Tân 07/01/1994 Đại học Luật
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thốt Nốt (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

36 Trần Thị Mỹ 01/01/1979 Đại học Thủy sản

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới

Thuận (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt

(mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

37 Nguyễn Kim Liên 06/10/1997 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận An (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

38 Nguyễn Dương Huynh 18/9/1993 Đại học Kinh tế Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thuận An (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

39 Nguyễn Văn Việt 30/11/1995 Đại học Kinh tế Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thuận An (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

40 Đoàn Quốc Anh 16/3/2001 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thốt Nốt (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

41 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 08/02/1989
Cử nhân Kinh tế - 

Quản trị kinh doanh

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới

Thuận (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thốt Nốt

(mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

VI

42 Vũ Việt Hưng 15/8/1955
Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Long Hưng (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

43 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 26/11/1967
Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tân Hưng (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

44 Nguyễn Thanh Hùng 22/02/1966 Trung cấp mộc
Chủ tịch Hội Chũ thập đỏ phường Long Hưng (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

45 Võ Thị Mỹ Diệu 03/01/2001 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Hưng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

46 Lê Hoàng Anh 10/11/1985 Đại học Luật

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân

Hưng (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long

(mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

47 Võ Anh Kiệt 15/9/2003 Đại học CNTT
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thới Long (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân phường Thới Long
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

48 Trương Minh Thắng 19/9/1998
Cử nhân Giáo dục 

chính trị

Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường Tân Hưng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

49 Bùi Kiều Diễm 30/7/1998 Cử nhân Triết học
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường Tân Hưng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

50 Trịnh Văn Phùng 21/7/1978
Trung cấp Bảo vệ 

thực vật

Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường Long Hưng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

51 Trần Thị Thu Thảo 27/5/1991
Đại học Khoa học 

cây trồng

Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường Long Hưng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

52 Nguyễn Thế Lộc 26/02/1993 Đại học Luật

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long

Hưng (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long

(mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

53 Vỏ Thị Thúy Hằng 22/12/1993 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hưng (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

54 Phạm Thị Mỹ Kim 01/01/1984 Đại học Luật
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường Thới Long (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

55 Lê Trí Thức 20/10/1987 Đại học Luật
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Hưng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

56 Trần Văn Lăng 02/10/1994 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Hưng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

57 Phạm Thanh Bình 05/02/1990 Đại học Luật

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân

Hưng (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long

(mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

58 Nguyễn Huỳnh Thị Xuân Hoa 30/10/1995 Cử nhân Kế toán
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Hưng (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

59 Nguyễn Thị Kim Chỉ
Cử nhân Chính trị 

học

Công đoàn - Thủ quỹ phường Tân Hưng (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

60 Nguyễn Văn Sơn 30/4/1990 Cử nhân Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới Long (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

61 Nguyễn Hữu Lộc 24/3/1988 Đại học Đất đai
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ phường Long Hưng (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

62 Trần Ngọc Thảo 27/11/1980 Đại học Luật
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Long Hưng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

63 Võ Quang Tỏ 17/02/1986 Đại học Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thới Long (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Thới Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

VII

64 Nguyễn Hồng Anh 28/10/1985
Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy phường Vĩnh Phước (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

65 Lê Đình Gương 21/9/1988

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh

Phước (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh

Phước (mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

66 Hứa Ngọc Minh 12/11/1987
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phước (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

67 Lý Thị Út Tình 01/01/1993
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vĩnh Phước (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

68 Kim Thà Rinh 20/4/1984
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Vĩnh Phước (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phước
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

69 Tăng Minh Qui 16/4/2000

Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề phường Vĩnh

Phước (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh

Phước (mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

70 Khương Thị Hoàng Oanh 11/9/2001
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ phường Vĩnh Phước (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

71 Nguyễn Quốc Toàn 15/02/1997
Phụ trách Xây dựng và Đô thị phường Vĩnh Phước (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

72 Vưu Tú Khanh 02/11/2002
Phụ trách Xây dựng và Đô thị phường Vĩnh Phước (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

73 Du Quốc Bảo 01/10/1981
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Tân (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

74 Sơn Hiệp 20/5/1985
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Tân (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

75 Ngô Thị Thanh Lam 10/12/1999
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Vĩnh Tân (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

76 Quách Thị Thu Thảo 13/5/1998
Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề xã Vĩnh Tân (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

77 Sơn Thị Hồng Tươi 26/12/1999

Phụ trách Kiểm soát thủ tục hành chính, khoa học công nghệ và

chuyển đổi số xã Vĩnh Tân (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại

phường Vĩnh Phước (mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

78 Lâm Vĩnh Thuận 08/12/2000

Phụ trách Quản lý giáo dục - Nhà văn hóa - Thể thao - Trạm truyền

thanh xã Vĩnh Tân (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường

Vĩnh Phước (mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

79 Huỳnh Kim Nhạn 23/7/1999
Phụ trách Nội vụ - Dân tộc phường Vĩnh Tân (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

80 Lê Thành Nghiệp 10/11/1960
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Tân (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Vĩnh Phước (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

VIII

81 Đinh Ngọc Như 04/01/1990
Trung cấp Chế biến 

thủy sản

Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường Trường Lạc (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

82 Trần Tiến Lê 06/3/1991 Đại học Luật
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ phường Trường Lạc (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

83 Trương Thị Thu Ngân 08/4/2000 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Thới (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

84 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 14/12/1996 Cao đẳng Dược
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trường Lạc (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

85 Lê Thị Chì 13/7/1993 Cao đẳng Kế toán
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Lạc (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

86 Đào Đặng Quang Quý 04/6/2003 Cao đẳng CNTT
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường Phước Thới

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

87 Huỳnh Văn Huy 19/12/1999 Cao đẳng Dược
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trường Lạc (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

88 Dương Thái Bảo 15/6/1991 Cao đẳng Quân sự
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Thới (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

89 Trương Hồ Anh Thư 08/8/2000 Đại học Kinh tế
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Phước Thới (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

90 Nguyễn Thị Thanh Ngân 03/4/2002
Cao đẳng Quản trị 

văn phòng

Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường Phước Thới (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân phường Phước Thới
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Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

91 Huỳnh Thanh Tùng 25/9/1967
Trung cấp Chính trị - 

Hành chính

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước

Thới (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới

(mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

92 Nguyễn Trần Thanh Huy 15/02/1994 Đại học Luật
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Trường Lạc (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

93 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 12/9/1990
Trung cấp Quản lý 

du lịch

Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa phường Trường Lạc

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

94 Võ Văn Vũ 16/6/1971
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Trường Lạc (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

95 Hà Văn Nghĩa 03/4/1990
Đại học Tài chính 

Ngân hàng

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trường Lạc (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

96 Nguyễn Xuân Đào 03/7/1994
Cử nhân Toán ứng 

dụng

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phước Thới (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

97 Nguyễn Thái Cơ 03/6/1963
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phước Thới (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

98 Đặng Thị Thu Xuân 16/9/1967
Trung cấp Chính trị - 

Hành chính

Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phước Thới (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Phước Thới (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

IX

99 Nguyễn Thị Diễm My 19/01/2000 Cử nhân Luật
Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Long Thạnh (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

100 Trần Nguyễn Xuân Nhiên 16/11/1990 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Hòa (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

101 Cao Văn Tới 02/7/1989 Trung cấp Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Thạnh

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hòa
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Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

X

102 Nguyễn Thị Mỹ Tiện 05/4/1992 Đại học Luật
Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy xã An Hiệp (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã An Ninh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

103 Phan Thị Ngọc Bích 09/12/1995 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã An Hiệp (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã An Ninh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

104 Lê Phước Thuận 01/12/1997 Đai học Nông học
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Ninh (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Ninh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XI

105 Trần Quốc Thịnh 15/10/1995 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Tú 1 (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Hòa Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

106 Triệu Thị Hồng Nhuẩn 09/9/1987 Đại học Luật
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Hòa Tú 1 (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Hòa Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

107 Trần Thị Mộng Trinh 02/10/1992 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tú 1 (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Hòa Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

108 Lê Hồng Phúc 19/12/1971 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Tú 1 (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Hòa Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

109 Lê Thị Trúc Linh 23/10/1995 Đại học Luật
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Hòa Tú 2 (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Hòa Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

110 Đỗ Anh Thư 04/6/1988 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tú 2 (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Hòa Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

111 Lê Thị Nhãn 10/7/1982
Trung cấp Công tác 

xã hội

Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề xã Hòa Tú 2 (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Hòa Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

112 Ngô Huỳnh Hiểu 16/8/1985
Đại học Quản lý 

Nhà nước

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Tú 2 (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Hòa Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã An Ninh

Ủy ban nhân dân xã Hòa Tú
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Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

XII

113 Nguyễn Thị Thiên Kiều 24/3/1998 Đại học Dược sĩ
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận Hưng

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

114 Trần Tấn Đạt 19/4/1990 Đại học Kế toán
Thủ quỹ xã Xà Phiên (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã

Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

115 Trần Thị Kim Đẹp 22/11/2001 Đại học Luật
Thủ quỹ xã Thuận Hòa (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã

Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

116 Thị Hạo 19/5/1989
Đại học 

Nông nghiệp

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phiên (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

117 Nguyễn Khánh Hòa 12/10/1994 Đại học Luật
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thuận Hòa (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

118 Lê Quốc Kiệt 10/5/1998 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xà Phiên (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

119 Phạm Minh Sang 12/10/1991 Đại học Luật
Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức Đảng xã Thuận Hòa (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

120 Thái Văn Bắc 25/12/1972 Trung cấp Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xà Phiên (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

121 Phạm Loan Anh 16/7/1996 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xà Phiên (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

122 Cao Thượng Đỉnh 09/3/2002 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xà Phiên (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

123 Bùi Thị Thúy An 11/6/2003 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thuận Hòa (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

124 Nguyễn Thị Tú 30/12/1986 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Hòa (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Xà Phiên (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Xà Phiên
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Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

XIII

125 Võ Thị Yến Thi 15/01/2002
Đại học 

Xã hội học

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Thạnh 1 (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

126 Huỳnh Thúy Nhân 18/12/1992 Trung cấp Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh Đông (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

127 Phạm Thị Cẩm Loan 07/10/1988 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy thị trấn Cù Lao Dung (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

128 Nguyễn Văn Đúng 02/9/1985 Đại học Luật
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã An Thạnh Tây (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

129 Ngô Văn Ngoan 31/12/1981 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy xã An Thạnh Đông (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

130 Hà Văn Phong 20/10/1982 Đại học Luật
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã An Thạnh 1 (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

131 Đoàn Thị Bảo Trân 06/11/1989 Đại học Luật
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Cù Lao Dung (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

132 Lâm Văn Vũ 15/8/1994 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cù Lao

Dung (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

133 Lê Thanh Đen 10/5/1979 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh 1 (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

134 Đinh Thị Xuân Thủy 17/02/1983 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thạnh Tây

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

135 Trần Ngọc Chiêu 24/12/1985 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thạnh 1 (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã An Thạnh
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Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

136 Trần Văn Trọng 08/01/1993 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thạnh

Đông (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

137 Lê Thị Hồng Lắm 21/7/2000
Cao đẳng Dịch vụ 

pháp lý

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cù Lao Dung (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

138 Lê Thị Huỳnh Như 17/9/1994 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Thạnh Đông (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

139 Võ Văn Lộc 09/09/1989
Đại học Công tác xã 

hội

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thạnh Đông (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

140 Huỳnh Thanh Bằng 14/4/1969
Đại học Xây dựng 

Đảng

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Thạnh Tây (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

141 Trần Thanh Hải 10/02/1976 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Thạnh Đông (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

142 Nguyễn Hoàng Tiến 01/01/1986 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Cù Lao Dung (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

143 Huỳnh Phú Giàu 21/10/2000 Cao đẳng Kế toán
Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề xã An Thạnh 1

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

144 Nguyễn Thanh Tuấn 17/8/1988
Trung cấp Quân sự, 

Đại học Luật

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Cù Lao Dung (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

145 Trương Minh Khải 26/6/1999
Trung cấp Quân sự, 

Đại học Luật

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã An Thạnh Đông (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

146 Trần Thị Tuyết Ngân 20/12/2002 Trung cấp Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh Tây (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã An Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp
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Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

XIV

147 Nguyễn Phạm Thái Hòa 16/9/1990 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Đông (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

148 Võ Minh Phúc 02/11/1993 Đại học Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thới Xuân (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

149 Thạch Sang 07/10/1968
Đại học 

Xã hội học

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cờ Đỏ

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

150 Huỳnh Thị Mộng Dung 06/6/1990 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cờ Đỏ (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

151 Nguyễn Toàn Thắng 09/9/1979 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Xuân (cũ) 

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

152 Nguyễn Thị Như Ý 16/9/2001 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thới Đông (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

153 Phạm Tú Bình 25/4/2004 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Đông

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

154 Nguyễn Thị Mai 01/01/1981
Đại học Quản lý đất 

đai

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Xuân (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

155 Vũ Thị Phương Thúy 24/10/1985
Đại học Sư phạm 

mầm non

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Đông (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

156 Nguyễn Hải Đăng 27/3/1986
Đại học Quản lý đất 

đai

Công đoàn - Thủ quỹ thị trấn Cờ Đỏ (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

157 Danh Hoàng Anh 10/9/1990
Trung cấp Quân sự 

cơ sở

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Cờ Đỏ (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Cờ Đỏ (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Cờ Đỏ
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Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

XV

158 Đặng Thanh Huy 01/7/2001 Cử nhân Khoa học
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa xã Đông Bình (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Thuận (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

159 Dương Thị Yến Lan 11/10/1987 Cử nhân Kế toán
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Đông Thuận (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Thuận (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

160 Nguyễn Vĩnh Xuân 04/5/1986 Đại học Luật
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đông Bình(cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Thuận (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

161 Lê Thị Mộng Thơ 05/01/1996
Cử nhân Kinh tế 

Nông nghiệp

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thuận

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Thuận (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

162 Nguyễn Hoàng Tuấn 20/9/1994 Đại học Luật
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ xã Đông Bình (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Đông Thuận (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

163 Lê Thị Ngọc Như 22/12/1997
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Thuận (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Thuận (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

164 Ngô Lê Phương Thảo 06/3/1995 Đại học Luật
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa xã Đông Thuận (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Thuận (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

165 Phan Văn Hàn 13/4/1977 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Bình (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Đông Thuận (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XVI

166 Phạm Thị Ly Na 02/8/1989
Đại học Tài chính 

Ngân hàng

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Lộc

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

167 Nguyễn Thị Chúc Ly 08/6/1991 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Thạnh Lộc (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

168 Phạm Thị Sơn 30/9/1977 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Mỹ (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Đông Thuận

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh
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169 Nguyễn Chí Nhàn 11/12/1988 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

170 Trần Lê Ngọc Mai 28/10/1989
Cao đẳng Khoa học 

môi trường

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vĩnh

Thạnh (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh

(mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

171 Nguyễn Ngọc Trãi 02/4/1987 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Thạnh Mỹ (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

172 Nguyễn Văn Út 03/12/1982 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

173 Từ Gia Phúc 27/10/1997

Đại học Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Vĩnh Thạnh (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

174 Dương Bá Thông 07/5/1998 Cao đẳng xây dựng
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa xã Thạnh Lộc (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

175 Nguyễn Lê Minh Thư 09/01/2000 Cử nhân Văn học
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ thị trấn Vĩnh Thạnh (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

176 Trương Thanh Phong 28/6/1994
Đại học Quản lý đất 

đai

Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

177 Cao Văn Tú 20/11/1986
Đại học Nuôi trồng 

thủy sản

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Thạnh (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

178 Nguyễn Như Hải Yến 02/01/2002
Đại học Chính trị 

học

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạnh Mỹ (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

179 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/02/2002
Đại học Giáo dục 

chính trị

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lộc (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

180 Nguyễn Hữu Tấn 21/11/1992 Trung cấp Kế toán
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Vĩnh Thạnh (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Thạnh (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XVII

181 Sơn Nhai 19/3/1964
Trung cấp Công tác 

xã hội

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Đông (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

182 Trương Thị Mỹ Nhiên 12/8/1986 Trung cấp Y tế
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Khánh Hòa (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

183 Trương Ngọc Hương 01/01/1994
Cao đẳng Công tác 

xã hội

Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề xã Vĩnh Hiệp (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

184 Phạm Minh Thành 16/02/1998 Đại học Luật
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Vĩnh Hiệp (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

185 Thạch Nghiên 01/01/1982 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Đông (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

186 Tô Thị Ngọc Trâm 01/10/2002 Đại học Luật
Phụ trách Kiểm soát thủ tục hành chính, khoa học công nghệ và

chuyển đổi số xã Hòa Đông (cũ)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

187 Nguyễn Tường Vi 03/4/1996 Đại học Luật
Phó chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Đông (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

188 Đặng Thị Bích Phận 28/8/1988 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hiệp (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

189 Nguyễn Như Huỳnh 04/02/1988
Đại học Quản trị 

kinh doanh

Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Hòa Đông (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

190 Nguyễn Văn Đấu 02/9/1984 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Khánh Hòa (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân phường Khánh Hòa
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

191 Trần Thị Cẩm Tú 02/9/1983 Đại học Luật
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vĩnh Hiệp (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

192 Hà Thanh Nhanh 19/10/1990 Đại học Luật
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Khánh Hòa (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

193 Nguyễn Văn Miền 01/01/1982 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy phường Khánh Hòa (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

194 Dương Văn Khởi 22/3/1985 Đại học Luật
Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy phường Khánh Hòa (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

195 Sơn Huỳnh Thênh 01/01/1992 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Đông (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

196 Nguyễn Hữu Tâm 20/8/1990 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Đông (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

197 Võ Thúy Hằng 06/4/1982 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khánh Hòa (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại phường Khánh Hòa (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XVIII

198 Trương Thị Bé Linh 09/7/1996 Cử nhân Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Tố (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Ngọc Tố (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

199 Nguyễn Thanh Giang 27/5/1980
Cử nhân Chính trị 

học

Phụ trách Tổ chức Đảng ủy xã Ngọc Tố (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Ngọc Tố (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

200 Sơn Huỳnh Thê 22/02/1988
Cao đẳng Quân sự 

cơ sở

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tham Đôn (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Ngọc Tố (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

201 Phạm Hoàng Vũ 20/11/1980 Cử nhân Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ngọc Tố (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Ngọc Tố (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

202 Trương Chí Thảo 20/10/1985 Cử nhân Luật
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tham Đôn (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Ngọc Tố (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tố
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Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

203 Phạm Văn Như 29/9/1987 Cử nhân Luật
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ngọc Tố (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Ngọc Tố (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XIX

204 Nguyễn Văn Thật 06/11/1991 Cử nhân Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Trường Thắng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Thới Lai (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

205 Trương Thị Như Ý 15/02/1991 Cử nhân Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Thắng (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Thới Lai (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

XX

206 Huỳnh Thị Lê 02/02/1992 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phú Thạnh (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

207 Nguyễn Thị Hồng Nga 20/02/1987 Đại học Kế toán
Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức Đảng thị trấn Rạch Gòi (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

208 Nguyễn Văn Công 01/01/1957
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Xuân (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXI

209 Dương Hoàng Nam 12/5/1968 Đại học Luật
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Tân Long (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

210 Nguyễn Kim Sa 20/11/1991 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Bình (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

211 Lâm Kim Cẩn 04/3/1984 Đại học Luật
Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Long (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

212 Trần Quốc Sự 28/11/1986
Đại học Luật/ĐH 

Quản trị kinh doanh

Phụ trách Chính sách, an sinh xã hội và dạy nghề xã Thạnh Tân (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Xuân

Ủy ban nhân dân xã Tân Long

Ủy ban nhân dân xã Thới Lai
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Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

213 Tô Thị Mai Thi 26/11/1992
Đại học Luật/ĐH 

Kinh tế

Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy xã Thạnh Tân (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

214 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1988
Đại học Luật/ĐH 

Môi trường

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Long (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

215 Lê Minh Hiển 21/9/1994 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Tân

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

216 Phạm Thị Lệ Thủy 30/4/1991 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Bình (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

217 Nguyễn Thanh Giàu 01/01/1985 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy xã Tân Long (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

218 Trần Thị Nhanh 08/02/1986 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy xã Long Bình (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

219 Nguyễn Hồng Phú 25/4/1982 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Long (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

220 Lâm Hoàng Dư 16/6/1964 Đại học Luật
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Long (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

221 Đặng Thanh Điền 01/01/1991 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

222 Nguyễn Chí Nguyện 04/01/1985
Đại học Quản trị 

nhân lực/ĐH Luật

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Bình (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

223 Phan Thị Ngọc Đào 10/02/1985 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Bình (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

224 Phan Thùy Trang 01/6/1977 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Long (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

225 Huỳnh Thị Bích 12/12/1989 Đại học Nông học
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Long Bình (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Tân Long (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXII

226 Nguyễn Hồng Gấm 25/6/1997
Đại học Công nghệ 

Sinh học

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lương Tâm (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

227 Trần Thị Tú Trinh 12/8/1996 CĐPL về QLHC
Thủ quỹ xã Lương Nghĩa (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại

xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

228 Nguyễn Thị Ngọc Kiểu 30/11/1989 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Tâm (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

229 Mai Hoàng Thành 24/11/1993 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Tâm (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

230 Trần Thị Thùy Dương 09/10/1991 Cử nhân Ngữ văn
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Nghĩa (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

231 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 22/10/1992 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Nghĩa (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

232 Ngô Văn Lúa 24/9/1994
Trung cấp Công tác 

xã hội

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Nghĩa (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

233 Phạm Minh Dương 20/01/1984 Trung cấp Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lương Tâm (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

234 Nguyễn Nhớ Hoài 13/11/1983 Đại học Luật
Tuyên giáo - Dân vận xã Lương Tâm (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

235 Nguyễn Tấn Tùng 18/5/1987 Cử nhân KT
Quản lý Nhà văn hóa và Đài truyền thanh xã Lương Nghĩa (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Lương Tâm (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Lương Tâm
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Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

XXIII

236 Nguyễn Ngọc Hiếu 01/01/1994 Đại học
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Châu Hưng (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Vĩnh Lợi (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

237 Nguyễn Ngọc Diễm 01/01/2000 Đại học
Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Lợi (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Vĩnh Lợi (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

238 Trần Chế Mân 29/10/1994 Trung cấp
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thành (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Lợi (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

239 Huỳnh Thị Lịnh 11/10/1984 Đại học
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thành (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Lợi (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

240 Nguyễn Minh Thiết 01/01/1993 Đại học
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Lợi (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Lợi (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

241 Nguyễn Duy Khánh 04/01/1998 Đại học
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Thành (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Lợi (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

242 Bùi Thanh Phong 17/02/1957 Trung cấp
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Lợi (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Vĩnh Lợi (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXIV

243 Lý Hoàng Phôl 03/5/1990 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Lâm Kiết (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

244 Huỳnh Công Hiếu 15/4/1990
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tuân Tức (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

245 Lý Sang 02/3/1993 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tuân Tức (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi 

Ủy ban nhân dân xã Lâm Tân
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giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

246 Phan Hoài Phương 14/10/1992 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuân Tức (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

247 Quản Ngọc Trúc Tiên 09/01/1995 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lâm Kiết (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

248 Danh Hữu Trí 18/12/1987 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tuân Tức (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

249 Mai Đặng Chuyền 10/10/1987
Đại học Chính trị 

học

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lâm Tân (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

250 Lâm Vũ Linh 20/4/1991 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy xã Lâm Kiết (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

251 Lý Văn Thảo 05/6/1990 Đại học Luật
Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy xã Tuân Tức (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

252 Thái Thị Ngọc 26/7/1985 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy xã Lâm Tân (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

253 Trần Thị Phương Thảo 18/11/1990 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Kiết (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

254 Ung Văn Hái 01/01/1988 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lâm Tân (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

255 Dương Văn Vô 05/11/1984
Đại học Công tác xã 

hội

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tuân Tức (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

256 Nguyễn Tấn Đạt 01/4/1989 Cao đẳng Quân sự
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lâm Tân (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

257 Lâm Hồng Thanh 11/10/1992 Cao đẳng Quân sự
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lâm Tân (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp
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258 Lý Thị Hồng Dân 08/6/1986 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lâm Kiết (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

259 Nguyễn Văn Giới 25/5/1990 Đại học Luật
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Kiết (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

260 Hứa Ngọc Lương 21/7/1984 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm Kiết (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

261 Huỳnh Văn Phúc 14/9/1982
Trung cấp Công tác 

xã hội

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm Tân (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

262 Hà Nam 22/5/1982 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuân Tức (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

263 Quách Kim Ngọc 08/6/1990 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lâm Tân (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

264 Nguyễn Thị Như Nguyệt 26/9/1994 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Tân (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

265 Khưu Thị Kim The 15/3/1999 Đại học Luật
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Lâm Kiết (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

266 Lâm Giảng 17/11/1953
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Lâm Kiết (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Lâm Tân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXV

267 Lê Thanh Truyền 16/11/1967 Đại học Luật
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thạnh Thới An (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Thới An (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

268 Lê Như Huỳnh 09/01/2000 Đại học Luật
Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề xã Thạnh Thới An

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Thới An (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Thới An
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

269 Lê Thị Trúc Đào 25/4/1997 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạnh Thới An (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Thới An (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

270 Thạch Thị Mỹ Nương 04/9/1991 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Thới An (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Thới An (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

271 Nguyễn Thị Kim Phụng 23/10/1993 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Thới Thuận (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Thạnh Thới An (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXVI

272 Nguyễn Ánh Nguyệt 05/5/1992 Đại học Luật
Phó tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Xuân B (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

273 Nguyễn Văn Huyện 15/5/1990 Cử nhân Luật
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ xã Trường Xuân (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

274 Võ Văn Thừa 09/7/1990 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Trường Xuân B (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

275 Nguyễn Thị Hoa Phượng 24/12/1962
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trường Xuân (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

276 Nguyễn Thị Mộng Cầm 01/01/1993 Cao đẳng Kế toán
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trường Xuân B (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

277 Nguyễn Tuấn Anh 23/10/2001
Kỹ sư Công nghệ ô 

tô

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trường Xuân B (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

278 Trần Vũ Phương 19/8/1991
Kỹ sư Quản lý đất 

đai

Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Trường Xuân A (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

279 Trần Thị Huỳnh Hoa 01/01/1960
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trường Xuân B (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

280 Phan Văn Mến 01/01/1991 Đại học Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Xuân (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

281 Đỗ Hoàng Huy 24/02/1992 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trường Xuân A (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

282 Nguyễn Chí Nguyện 24/4/1994 Đại học Luật
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa xã Trường Xuân A (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

283 Quách Nhựt Thanh 16/4/2001
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

284 Thị Mỹ Chúc 02/01/1992
Cao đẳng Tài chính 

ngân hàng

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Xuân (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Trường Xuân (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XVII

285 Lâm Anh Sung 17/8/1995 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thới (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Phong Điền (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

286 Nguyễn Khánh Trí 23/11/1996

Cao đẳng Quản lý 

tài nguyên môi 

trường

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Phong Điền (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Phong Điền (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

287 Nguyễn Ngọc Trúc 30/11/2002
Cao đẳng Công nghệ 

thực phẩm

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thới (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Phong Điền (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

288 Lê Thị Ngọc Huỳnh 22/11/1992
Trung cấp Tài chính 

tiền tệ

Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ xã Tân Thới (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Phong Điền (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

289 Đồng Thị Trúc Huỳnh 10/10/1999
Đại học Quản trị 

Kinh doanh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phong Điền (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Phong Điền (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

290 Nguyễn Lê Huỳnh Đức 19/5/1997
Đại học Kỹ thuật 

môi trường

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Phong Điền (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Phong Điền (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Phong Điền
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

291 Nguyễn Văn Quốc 05/7/1993 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thới (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Phong Điền (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXVIII

292 Đoàn Văn Hữu Đức 13/10/1993 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hòa (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã An Lạc Thôn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

293 Nguyễn Anh Thư 08/6/2002 Cao đẳng Dược
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Trinh Phú (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã An Lạc Thôn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

294 Nguyễn Chí Hải 21/3/1980 Đại học Luật
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trinh Phú (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Lạc Thôn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

295 Trần Văn Tuấn 19/9/1985 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trinh Phú (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã An Lạc Thôn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

296 Dương Văn Tiến 09/01/1989 Đại học Luật

Phụ trách Kiểm soát thủ tục hành chính, khoa học công nghệ và

chuyển đổi số xã Xuân Hòa (cũ) được phân công hỗ trợ công việc

tại xã An Lạc Thôn (mới)

01/5/2026
Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

297 Dương Bá Đăng 04/8/1973 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trinh Phú (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã An Lạc Thôn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

298 Nguyễn Thanh Tùng 25/10/1971 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã An Lạc Thôn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXIX

299 Ngô Thị Lanh 15/5/1985 Đại học Luật
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tường (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

300 Lê Thị Huyền Trang 01/01/1996 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tường (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tường

Ủy ban nhân dân xã An Lạc Thôn
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

301 Phạm Văn Tâm 14/01/1984

Trung cấp lý luận 

Chính trị - Hành 

chính

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Tường (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

302 Nguyễn Tấn Đạt 01/10/1998 Cử nhân Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Tường (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

303 Lê Thị Thu Huyền 20/02/1968 Trung cấp
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tường (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

304 Trần Văn Hiền 01/01/1974
Trung cấp Kế toán 

doanh nghiệp

Thủ quỹ xã Vĩnh Tường (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã 

Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

305 Nguyễn Ngọc Bé 14/9/1986 Trung cấp
Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức Đảng xã Vĩnh Trung (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

306 Lê Thị Trang 18/6/1989 Đại học Kế toán
Tuyên giáo - Dân vận xã Vĩnh Trung (cũ) được phân công hỗ trợ

công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

307 Nguyễn Nhật Hào 20/01/2001
Cao đẳng dịch vụ 

pháp lý

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trung

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

308 Lê Thị Chúc Ni 20/6/1986 Đại học
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Trung (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

309 Phạm Nhật Tảo 19/5/1993 Đại học
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Trung (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

310 Nguyễn Thị Lan Hương 28/9/1986 Trung cấp
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Trung (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Vĩnh Tường (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXX

311 Nguyễn Văn Lấm 21/10/1986 Thạc sỹ
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Viễn A (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Viễn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Viễn
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

312 Trịnh Y Kiện 08/12/1996 Đại học
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vĩnh Viễn

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Viễn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

313 Ngô Minh Tân 09/10/1997 Cử nhân Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Viễn A (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Viễn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

314 Võ Thị Hằng Nga 02/8/1992 Cử nhân Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Vĩnh Viễn (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Vĩnh Viễn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

315 Đồng Thị Thúy Linh 15/4/2002
Thủ quỹ xã Vĩnh Viễn A (cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại

xã Vĩnh Viễn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

316 Võ Thị Ngọc Huyền 12/01/1990 Cử nhân Luật
Thủ quỹ thị trấn Vĩnh Viễn A (cũ) được phân công hỗ trợ công việc

tại xã Vĩnh Viễn (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXXI

317 Trần Văn Thọ 10/11/1988 Đại học Luật
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ xã Đông Hiệp (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

318 Lê Hồng Khương 22/12/1997 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Hiệp (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

319 Lê Vân Huyền 25/12/1992 Cao đẳng Kế toán
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hiệp (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

320 Bùi Sơn Tùng 30/12/1987
Đại học Quản lý đất 

đai

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hiệp (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

321 Trần Thị Hồng Linh 22/11/1990 Đại học Luật
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ xã Đông Thắng (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

322 Võ Thị Kim Thanh 14/10/1990 Đại học Luật
Phụ trách Đài truyền thanh và Nhà văn hóa xã Đông Thắng (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

323 Huỳnh Thị Mỹ Sương 12/5/1984 Trung cấp kinh tế
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thắng (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

324 Nguyễn Thị Yến Thi 04/3/1997 Đại học nông học
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Thắng (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

325 NguyễnThị Ngân 09/11/1994 Đại học Luật
Phụ trách Công đoàn - Thủ quỹ xã Xuân Thắng (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

326 Nguyễn Xuân Giang 19/01/1993
Đại học Quản lý đất 

đai

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Thắng (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

327 Nguyễn Phú Tài 02/6/1986 Cao đẳng quân sự
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Thắng (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

328 Nguyễn Văn Hiếu 12/12/1988 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Thắng (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

329 Nguyễn Thị Ngọc Hân 28/02/1999
Đại học Bảo vệ thực 

vật

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Thắng (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

330 Nguyễn Hoàng Lên 19/7/1983 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Thắng

(cũ) được phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

331 Huỳnh Thị Hồng Dân 27/10/1988 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Thắng (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

332 Trần Ngọc Vui 17/5/1991 Đại học Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Hiệp (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

333 Đào Lắm 19/11/1990 Đại học Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Thắng (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

334 Nguyễn Thành Nhơn 07/6/1995 Cao đẳng quân sự
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Thắng (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp



33/34

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

335 Đặng Văn Chi 06/3/1961
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đông Hiệp (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

336 Mai Thanh Sơn 01/4/1964 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Đông Thắng (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

337 Trương Thanh Sơn 20/12/1964
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đông Thắng (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Đông Hiệp (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

XXXII

338 Trần Liên Hoàng 01/02/1992 Đại học Luật
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Liêu Tú (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

339 Trần Sung 01/01/1992 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liêu Tú (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

340 Triệu Minh Thành 30/11/1997 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Liêu Tú (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp

341 Tăng Rô Si Ha 05/8/1991 Đại học Luật
Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề xã Liêu Tú (cũ) 

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

342 Ngô Ngọc Thắng 20/10/1991 Đại học Luật
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Viên Bình (cũ) được

phân công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

343 Lâm Pu Chanh Đa 07/7/1989 Đại học Luật
Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Viên Bình (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

344 Lâm Thị Vàng 05/6/2001 Đại học Luật
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Viên Bình (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

345 Lâm Hương 06/11/1988 Đại học Luật
Phụ trách Tổ chức Đảng ủy xã Viên Bình (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Ủy ban nhân dân xã Liêu Tú
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lý do thực hiện chính sách tinh 

giản biên chế
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ đào tạo

Thời điểm tinh 

giản biên chế
Chức vụ, chức danh đảm nhiệm

346 Sơn Thị Thu Linh 24/02/1990 Đại học Luật
Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy xã Viên Bình (cũ) được phân công

hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

347 Huỳnh Sô Phách 02/3/1989 Đại học Luật
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Viên Bình (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

348 Sơn Thị Ngọc Lan 02/10/1998 Trung cấp Luật
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Viên Bình (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

349 Hà Hoàng Lộc 01/3/1993 Đại học Kế toán
Phụ trách Chính sách an sinh xã hội và dạy nghề xã Viên Bình (cũ)

được phân công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

350 Tô Thị Mỹ Nhiên 22/01/1996 Đại học Luật
Phụ trách Văn thư - Lưu trữ xã Viên Bình (cũ) được phân công hỗ

trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

351 Lý Pa Ri 01/01/1988 Trung cấp pháp lý
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Viên Bình (cũ) được phân

công hỗ trợ công việc tại xã Liêu Tú (mới)
01/5/2026

Nghỉ việc khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Tổng cộng: 367
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